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Partone Code: 

B PANTONE Process iack ¢ 
188 PANTONE Process Ele C 
188 PANTONE 361 C 
88 PANTONE Rotlex u C 
= PANTONE T65C. 
88 PANTONE Rotiex e C 

PM Specification 
dobName ¢ Xine 100 m Carton (Vistnam) Paper 300 gọm Sweih Boorl 
Size 1Lr44øm, W-ddom H-103em Laminati : Vamish 
Print +4 Colors Loading Process : Top Loading . 
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Xinc 

zinc syrup 
MÔTẢ 
XINC SIRUP cung cap kẽm sulfate dang monohydrat, 
đây là một nguyên tố vi lượng thiết yêu có tham gla 
vào hệ thống enzym của cơ thé.Co thể cần có kẽm dé 
tăng trưởng và để duy trì sức khỏe. Kẽm rất quan 
trọng cho sy ting trưởng và phát trién, sy trưởng 
thành về tình dục và sinh sản, thích ứng với việc nhìn 

trong bóng tối, khứu g1áz: và vị giác, lưu trữ insulin và 
cung cấp cho hệ thong mién dịch. Thiếu kérn có thé 
dẫn dén suy giảm miễn dịch, chậm lành 

giảm vị khả năng vị giác và khứu gJac, 
tự kháng khuẩn, tim nhìn kém về đề nguy cơ 
sẫy thai, rụng tóc, hôn mê tâm thần, thay đổi về da, cơ 

quan sinh sản kém phát triển. 

CHi ĐỊNH 
Bồ sung kém ủng đường uong được chỉ định trong 
tru(mg hợp thiéu kẽm và/hoặc mat kem. Thiếu kém có 
thể là do chế độ ăn hoặc cơ thể kém hap thu, mét quá 

nhiều kẽm xảy ra ở các trường hợp bị trấn thương, 
bỏng, tiêu chảy và cơ thể mất protein. Nên bổ sung 
kẽm đến khi các triệu chứng lâm sàng được cải thiện 
nhưng cũng có thể phải tiếp tục với các trường hợp 
kém hấp thu nặng, bệnh chuyển hóa hoặc trong trạng 
thái bị mất kẽm. 

LIEU LƯỢNG VA ĐƯỜNG. Dl`JNG 
Trẻ em dưới 10kg: 2 thìa cafe mỗi ngày sau ăn 
Trẻ em từ 10-30kg: 2 thìa cafe 1-3 lần mỗi ngày sau 

ăn. 
Người lớn và trẻ em trên 30kg: 4 thìa cafe, 1-3 lần 

mỗi ngày sau ăn. 
Thuốc có hiệu quả nhất khi uống 1 giờ trước ăn hoặc 
2 giờ sau ăn. Tuy nhiên nến thuốc gây khó chịu trong 
dạ dày, bạn có the uong thuốc trong bữa ăn. Để đạt 

được hiệu quả tốt nhé{, nên dùng thuộc thường xuyên. 

Với dạng siro, lưu ý lắc trước khi uống 

CHÓNG CHÍ ĐINH B ) 
Chong chỉ định với các trường hợp mẫn cảm với bat 
cứ thành phần nào của thuốc. 

THẬN TRỌNG 
Trong tru(mg hq'p suy than có thé xay ra tich lũy kẽm 
cấp tính, nên điều chỉnh liều trong trường hợp này. 

TƯƠNG TÁC THUỐC 
Du11ẵ dong thời kẽm và tetracycline có thé làm giảm 

sự hấp thu của tetracycline và kẽm. Tương tự như vậy 
khi dùng dong thời kẽm với các quinolon cũng có thể 
làm giảm sy hấp thu của cả hai. Dùng đồng thời kẽm 
với penicilamin có thể làm giảm hấp thu kẽm. 

PHỤ NỮ MANG THAI VA ¢ 
Chưa xác định được an toàn v; 
phụ nữ đang mang thai. 
Kẽm qua được nhau thai và ›ầ hlỄ VN 

1NH ỆMHỮU AN 
| 

LAIXl²JVAV.ẠNHANl~IMA = v\\/ 
Chưa có nghién cứu về ảnh hưởng \ của B tren khả 
năng lái xe và vận hành máy móc được thực hiện. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON 
Kẽm có thé gây ra buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau 

bụng, ợ nóng, viêm dạ dày. 

QUA LIEU 
Các bleu hién của qua liều như buồn nôn, nôn, chóng 

mặt, ngất xiu và khó thở. Nếu nghi ngờ đã dùng quá 
liều, bạn hãy liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát 
chất độc hoặc phòng cấp cứu địa phương. 

HẠN DÙNG 
48 tháng kể từ ngày sản xuất 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 
Bảo quản ở nơi kho mát, tránh ánh sáng, bao 
dưới 30°C. 
Dé thuốc xa tằm với của trẻ em. 

ĐÓNG GÓI 
Xinc syrup: Hộp 1 Lọ chứa 100/200 ml siro: Moi 
siro chứa kẽm sulfat mc›nc›hydrzzte USP t1JjIỉ1.gfc`IjÌarlg 

với 10mg kẽm nguyên 6. 

San xuất bởi 
ESKAYEF BANGLADESH LIMITED 
BANGLADESH 

Chủ sở hữu giấy phép sản phẩm tai Việt Nam 
CÔNG TY TNHH MEDFATOP 
Số 34C đường 22, quận 23, phường Bình Hưng Hòa 
A, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỜNG PHÒNG 

Fham / Vin Hand,
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